
	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TH MINH QUANG A
      
	KIỂM TRA CUỐI HỌC  KỲ II
             Môn : Toán– Lớp 5
                   Năm học 2023 - 2024
(Thời gian làm bài:40 phút)


 Họ và tên học sinh : .................................................................    Lớp: ...................
	Điểm
Ghi bằng số:..........
Ghi bằng chữ:........
	Giáo viên coi
……………………............
……………………............
	Giáo viên chấm
……………………….
………………………..



I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: 
	A.   3,505
	B.   3,050
	C.   3,005
	D.   3,055


Câu 2. (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 148,19 có kết quả đúng là:
	A. 564,35
	B. 56,435                      
	C. 356,54                      
	D. 645,35                      


Câu 3. (0,5 điểm)	Kết quả của phép tính  135,4  x 0,1  là:   
	A. 1354                   
	B.  13,54                    
	C. 135,4    
	D. 1,354        



Câu 4. (0,5 điểm) .  giờ = ……. phút.  Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:  
	      A. 34 phút                   
	      A. 3,4 phút                   
	C. 43 phút	         
	D. 45 phút


Câu 5. (0,5 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 250 m = …. km là:
	A. 2,5
	B. 25
	C. 250
	D. 0,25


Câu 6. (0,5 điểm) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 60dm và chiều rộng 4m là:
	A. 8 m
	B. 15 m
	C. 20 m
	D. 25 m


Câu 7. (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức: 123,4 x 4 x 2,5 là: 
	A. 113,4
	B. 1234
	C. 12,34                              
	D. 1,134


Câu 8. ( 0,5 điểm) Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 80m và chiều cao 22 m. Diện tích thửa ruộng đó là:
	A. 880m2
	B. 1960m2
	C. 88m2
	D. 1760m2
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II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm):  Đặt tính rồi tính. 
	a) 46,3 + 21,85
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
	b) 437,6 - 154,9
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………


	c)  3,17 x 4,5                                            ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
	d) 6,3 : 4,2          
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………



Bài 2 (3 điểm): Quãng đường AB dài 135 km. Lúc 7 giờ 20 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, Hỏi ô tô đó đến B lúc mấy giờ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 3(1 điểm): Tính nhanh.
125 : 0,5  + 125 x 5 + 125: 0,25 - 125    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN CHẤM CUỐI HỌC KÌ II _NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TOÁN
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	A


Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm
II. Tự luận: (6điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 diểm
	a.   68,15 (0,5 điểm)
c.   14,265 (0,5 điểm)
	b.  282,7 (0,5 điểm)
d.   1,5 (0,5 điểm)


Bài 2 (3 điểm):
Bài giải
Thời gian ô tô đi là: (0,25 điểm)
 135: 54 = 2,5 ( giờ) = 2 giờ 30 phút  (1 điểm) 
Ô tô đến B lúc: (0,25 điểm)
7 giờ 20 phút + 2 giờ 30 phút = 9 giờ 50 phút(1 điểm)
       	Đáp số: 9 giờ 50 phút (0,5 điểm)
Bài 3 (1điểm):
125 : 0,5  + 125 x 5 + 125: 0,25 - 125    
 = 125 x 2 + 125 x 5 + 125 x 4 -125    (0,25 điểm)
 = 125 x (2 + 5  + 4 - 1)     (0,25 điểm)
 = 125 x 10     (0,25 điểm)
 = 1250    (0,25 điểm)
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